   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Nguyễn Văn Thái

MSCB:…727…         

Lớp   SP TDTT 07 – (CĐSP S.Trăng) 
Môn: Quần vợt

    

MSMH: TC317
Lớp   SP TDTT 07 – (CĐSP S.Trăng) 
Môn: LL &PP TDTT trường PT    
MSMH: TC109
Lớp   SP TDTT 07 – (CQ - HG ) 
Môn: Quần vợt

    

MSMH: TC317

Lớp   SP TDTT 07 – (CQ - HG ) 
Môn: LL & PP TDTT trường PT    
MSMH: TC109
Lớp   SP TDTT 07 – (KCQ - HG ) 
Môn: Quần vợt

    

MSMH: TC317

Lớp   SP TDTT 07 – (KCQ - HG ) 
Môn: LL &PP TDTT trường PT    
MSMH: TC109
	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	S + C
	Lý luận TT Tr PT (KCQ-HG)
	S + C
	Lý luận TT Tr PT (KCQ-HG)

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	
	

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	S + C
	Quần vợt (Sóc Trăng)
	S + C
	Quần vợt ( Sóc Trăng)

	20/9 – 25/9/2010
	S + C
	Quần vợt (Sóc Trăng)
	S + C
	Quần vợt ( Sóc Trăng)

	27/9 – 2/10/2010
	S + C
	Quần vợt ( Sóc Trăng)
	S + C
	Quần vợt ( Sóc Trăng)

	4/10 – 9/10/2010
	S + C
	Quần vợt ( Sóc Trăng)
	S + C
	Quần vợt ( Sóc Trăng)

	11/10 – 16/10/10
	S + C
	Quần vợt (CQ – Hậu Giang)
	S + C
	Quần vợt ( CQ – Hậu Giang

	18/10-23/10/2010
	S + C
	Quần vợt (CQ – Hậu Giang
	S + C
	Quần vợt ( CQ – Hậu Giang

	25/10-30/10/2010
	S + C
	Quần vợt (CQ – Hậu Giang
	S + C
	Quần vợt ( CQ – Hậu Giang


	01/11-6/11/2010
	S + C
	Lý luận TT Tr PT (S Trăng)
	S + C
	Lý luận TT Tr PT (S Trăng)

	8/11-13/11/2010
	S + C
	Lý luận TT Tr PT (CQ – HG)
	S + C
	Lý luận TT Tr PT (CQ – HG)

	15/11-20/11/2010
	S + C
	Quần vợt (KCQ – Hậu Giang)
	S + C
	Quần vợt (KCQ – Hậu Giang)

	22/11-27/11/2010
	S + C
	Quần vợt (KCQ – Hậu Giang)
	S + C
	Quần vợt (KCQ – Hậu Giang)

	29/11-4/12/2010
	S + C
	Quần vợt (KCQ – Hậu Giang)
	S + C
	Quần vợt (KCQ – Hậu Giang)

	06/12-11/12/2010
	S + C
	Quần vợt (KCQ – Hậu Giang)
	S + C
	Quần vợt (KCQ – Hậu Giang)

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Lê Quang Anh

MSCB:…728…         


Lớp   SP TDTT 07 – (KCQ - HG) 
Môn: Chuyên sâu& PPGD 6    

MSMH: TC306

Lớp   SP TDTT 08 – (CQ - HG ) 

Môn: PP NCKH TDTT
    

MSMH: TC113
Lớp   SP TDTT 08 – (KCQ - HG ) 
Môn: PP NCKH TDTT
    

MSMH: TC113
Lớp   Xây dựng DD &CN (An Giang) 
Môn: Bóng chuyền 2
    

MSMH: TC006

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	S + C
	PP NCKH TDTT (CQ-HG)
	S + C
	PP NCKH TDTT (CQ-HG)

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	
	

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	S + C
	Chuyên sâu& PPGD 6    
	S + C
	Chuyên sâu& PPGD 6    

	13/9 – 18/9/2010
	S + C
	Chuyên sâu& PPGD 6    
	S + C
	Chuyên sâu& PPGD 6    

	20/9 – 25/9/2010
	S + C
	Chuyên sâu& PPGD 6    
	
	

	27/9 – 2/10/2010
	S + C
	PP NCKH TDTT (KCQ-HG)
	
	

	4/10 – 9/10/2010
	
	
	
	

	11/10 – 16/10/10
	S + C
	PP NCKH TDTT (KCQ-HG)
	
	

	18/10-23/10/2010
	S + C
	Bóng chuyền 2 - An Giang
	
	

	25/10-30/10/2010
	S + C
	Bóng chuyền 2- An Giang
	
	

	01/11-6/11/2010
	S + C
	Bóng chuyền 2- An Giang
	
	

	8/11-13/11/2010
	
	
	
	

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	


	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                            Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Trần Thị Xoan

MSCB:…730…         


Lớp   SP TDTT 08 – (CQ - HG) 

Môn: Lý luận & PPTDTT  

MSMH: TC106
Lớp   SP TDTT 08 – (KCQ - HG) 
Môn: Lý luận & PPTDTT  

MSMH: TC106
Lớp  Kế toán TH 2009 (Cần Thơ) 
Môn: Taekwondo 1, 2    132    MSMH: 

(lớp tách đôi: C Xoan + Quyên)

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	
	

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	S + C
	LL & PPTDTT  (CQ-HG)
	S + C
	LL & PPTDTT  (CQ- HG)

	13/9 – 18/9/2010
	S + C
	LL & PPTDTT  (CQ-HG)
	S + C
	LL & PPTDTT  (CQ-HG)

	20/9 – 25/9/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)

	27/9 – 2/10/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)
	S + C
	Taekwondo 2 (CT)

	4/10 – 9/10/2010
	S + C
	Taekwondo 2 (CT)
	S + C
	Taekwondo 2 (CT)

	11/10 – 16/10/10
	
	
	
	

	18/10-23/10/2010
	S + C
	LL & PPTDTT  (KCQ-HG)
	S + C
	LL & PPTDTT  (KCQ-HG)

	25/10-30/10/2010
	S + C
	LL & PPTDTT  (KCQ-HG)
	S + C
	LL & PPTDTT  (KCQ-HG)

	01/11-6/11/2010
	
	
	
	

	8/11-13/11/2010
	
	
	
	

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                            Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Đào Xên



MSCB:…1011         
Lớp   SP TDTT 07 – (CĐSP S.Trăng) 
Môn: Karatedo    


MSMH: TC321

Lớp   SP TDTT 07 – (KCQ - HG ) 
Môn: Karatedo    


MSMH: TC321

Lớp   SP TDTT 08 – (CQ - HG ) 
Môn: Chuyên sâu 4 

MSMH: TC304
Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	

	23/8 – 28/8/2010
	S + C
	Chuyên sâu 4 (CQ - HG)
	S + C
	Chuyên sâu 4 (CQ -HG)

	30/8 – 4/9/2010
	S + C
	Chuyên sâu 4 (CQ - HG)
	S + C
	Chuyên sâu 4 (CQ –HG)

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	
	
	
	

	27/9 – 2/10/2010
	
	Karatedo (KCQ HG)
	
	Karatedo (KCQ HG)

	4/10 – 9/10/2010
	S + C
	Karatedo (Sóc trăng)
	S + C
	Karatedo (Sóc trăng)

	11/10 – 16/10/10
	S + C
	Karatedo (Sóc trăng)
	S + C
	Karatedo (Sóc trăng)

	18/10-23/10/2010
	S + C
	Karatedo (Sóc trăng)
	S + C
	Karatedo (Sóc trăng)

	25/10-30/10/2010
	S + C
	Karatedo (Sóc trăng)
	S + C
	Karatedo (KCQ HG)

	01/11-6/11/2010
	S + C
	Karatedo (KCQ HG)
	S + C
	Karatedo (KCQ HG)

	8/11-13/11/2010
	S + C
	Karatedo (KCQ HG)
	S + C
	Karatedo (KCQ HG)

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                          Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Đào Mạnh Tuấn

MSCB:…1186         
Lớp   SP TDTT 07 – (CQ - HG ) 

Môn: Chuyên sâu 6
MSMH: TC306
Lớp Kế toán t nguyên MT09 ( Trà Vinh) 
Môn: Bóng đá 1, 2..      
MSMH: TC007,008
Lớp Kế toán TH 2009 ( Kiên Giang) 

Môn: Bóng đá 1, 2..      
MSMH: TC007,008

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	S + C
	Chuyên sâu 6
	S + C
	Chuyên sâu 6

	23/8 – 28/8/2010
	S + C
	Chuyên sâu 6
	S + C
	Chuyên sâu 6

	30/8 – 4/9/2010
	S + C
	Chuyên sâu 6
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	S + C
	Bóng đá 1 ( Kiên Giang)
	
	

	27/9 – 2/10/2010
	S + C
	Bóng đá 1 ( Kiên Giang)
	
	

	4/10 – 9/10/2010
	S + C
	Bóng đá 1 ( Kiên Giang)
	
	

	11/10 – 16/10/10
	S + C
	Bóng đá 2 ( Kiên Giang)
	
	

	18/10-23/10/2010
	S + C
	Bóng đá 2 ( Kiên Giang)
	S + C
	Bóng đá 2 ( Kiên Giang)

	25/10-30/10/2010
	S + C
	Bóng đá 1 (Trà Vinh)
	
	

	01/11-6/11/2010
	S + C
	Bóng đá 1 (Trà Vinh)
	
	

	8/11-13/11/2010
	S + C
	Bóng đá 1 (Trà Vinh)
	
	

	15/11-20/11/2010
	S + C
	Bóng đá 2 (Trà Vinh)
	
	

	22/11-27/11/2010
	S + C
	Bóng đá 2 (Trà Vinh)
	
	

	29/11-4/12/2010
	S + C
	Bóng đá 2 (Trà Vinh)
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Nguyễn Văn Hoà

MSCB:…1249       
Lớp  Ngoại thương 2009 (Cần Thơ) 
Môn: Taekwondo 1, 2    

MSMH: TC003,004
Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	

	23/8 – 28/8/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)

	30/8 – 4/9/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)

	6/9 – 11/9/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	
	
	
	

	27/9 – 2/10/2010
	
	
	
	

	4/10 – 9/10/2010
	
	
	
	

	11/10 – 16/10/10
	
	
	
	

	18/10-23/10/2010
	
	
	
	

	25/10-30/10/2010
	
	
	
	

	01/11-6/11/2010
	
	
	
	

	8/11-13/11/2010
	
	
	
	

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Nguyễn Hoàng Khoa

MSCB:…1310       
Lớp  SP TDTT 2008 ( CQ – HG) 
Môn: Sinh cơ học TDTT     
MSMH: TC108
Lớp  SP TDTT 2008 ( KCQ – HG) 
Môn: Sinh cơ học TDTT     
MSMH: TC108
Lớp Ngoại thương 2009 (CT) 165
Môn: Taekwondo 1,2.      

MSMH: TC003,004
Lớp Xây dựng 2009 ĐH Bạc Liệu
Môn: Taekwondo 2.      

MSMH: TC004

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	

	23/8 – 28/8/2010
	S + C
	Taekwondo 1 ( CT)
	S + C
	Taekwondo 1 ( CT)

	30/8 – 4/9/2010
	S + C
	Taekwondo 1 ( CT)
	S + C
	Taekwondo 2 ( CT)

	6/9 – 11/9/2010
	S + C
	Taekwondo 2 ( CT)
	S + C
	Taekwondo 2 ( CT)

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	S + C
	Sinh cơ học TDTT (CQ)
	S + C
	Sinh cơ học TDTT (CQ)

	27/9 – 2/10/2010
	S + C
	Sinh cơ học TDTT (CQ)
	S + C
	Sinh cơ học TDTT (KCQ)

	4/10 – 9/10/2010
	S + C
	Sinh cơ học TDTT (KCQ)
	S + C
	Sinh cơ học TDTT (KCQ)

	11/10 – 16/10/10
	
	
	
	

	18/10-23/10/2010
	
	
	
	

	25/10-30/10/2010
	
	
	S + C
	Taekwondo 2 - BL

	01/11-6/11/2010
	
	
	S + C
	Taekwondo 2 – BL

	8/11-13/11/2010
	
	
	S + C
	Taekwondo 2 - BL

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                            Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Đặng Thị Kim Quyên

MSCB:1380     
Lớp  SP TDTT 2007 ( CQ – HG) 
Môn: Bóng ném     


MSMH: TC320

Lớp  Kế toán TH 2009 (Cần Thơ) 
Môn: Taekwondo 1, 2    132
MSMH: TC003,004
(lớp tách đôi: C Xoan + Quyên)

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………
	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	
	

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)

	27/9 – 2/10/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)
	S + C
	Taekwondo 2 (CT)

	4/10 – 9/10/2010
	S + C
	Taekwondo 2 (CT)
	S + C
	Taekwondo 2 (CT)

	11/10 – 16/10/10
	
	
	
	

	18/10-23/10/2010
	
	
	
	

	25/10-30/10/2010
	
	
	
	

	01/11-6/11/2010
	
	
	
	

	8/11-13/11/2010
	
	
	
	

	15/11-20/11/2010
	S + C
	Bóng ném ( CQ - HG)
	S + C
	Bóng ném ( CQ – HG)

	22/11-27/11/2010
	S + C
	Bóng ném ( CQ 
	S + C
	Bóng ném ( CQ 

	29/11-4/12/2010
	S + C
	Bóng ném ( CQ 
	S + C
	Bóng ném ( CQ 

	06/12-11/12/2010
	S + C
	Bóng ném ( CQ 
	S + C
	Bóng ném ( CQ 

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Tống Lê Minh

MSCB:…1620                    
Lớp  SP TDTT 2008 ( KCQ – HG) 
Môn: Chuyên sâu 4     

MSMH: TC304

Lớp  Tài chính NH 09 (S Trăng) 
Môn: Taekwondo 1, 2    

MSMH: TC003,004
Lớp  Tài chinh 2009 (CĐCĐ HG) 
Môn: Taekwondo 1, 2    

MSMH: TC003,004

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	Taekwondo 1 ( HG)

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	
	Taekwondo 1 ( HG)

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	S + C
	Taekwondo 1 ( HG)
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	S + C
	Taekwondo 2 ( HG)
	S + C
	Chuyên sâu 4 (HG)

	20/9 – 25/9/2010
	S + C
	Taekwondo 2 ( HG)
	S + C
	Chuyên sâu 4 (HG)

	27/9 – 2/10/2010
	S + C
	Taekwondo 2 ( HG)
	
	

	4/10 – 9/10/2010
	
	
	
	

	11/10 – 16/10/10
	
	
	
	

	18/10-23/10/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (S Trăng)
	S + C
	Taekwondo 1 (S Trăng)

	25/10-30/10/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (S Trăng)
	S + C
	Taekwondo 2 (S Trăng)

	01/11-6/11/2010
	S + C
	Taekwondo 2 (S Trăng)
	S + C
	Taekwondo 2 (S Trăng)

	8/11-13/11/2010
	S + C
	Chuyên sâu 4 (HG)
	S + C
	Chuyên sâu 4 (HG)

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Châu Hoàng Cầu

MSCB:    1748               
Lớp SP TDTT 2008 ( CQ – HG)

Môn: Phổ tu Cầu Lông.      
MSMH: TC310
Lớp SP TDTT 2008 ( KCQ – HG)
Môn: Phổ tu Cầu Lông.      
MSMH: TC310

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	S + C
	Phổ tu CL ( KCQ)
	S + C
	Phổ tu CL ( KCQ)

	23/8 – 28/8/2010
	S + C
	Phổ tu CL ( KCQ)
	S + C
	Phổ tu CL ( KCQ)

	30/8 – 4/9/2010
	S + C
	Phổ tu CL ( KCQ)
	S + C
	Phổ tu CL ( KCQ)

	6/9 – 11/9/2010
	S + C
	Phổ tu CL ( KCQ)
	S + C
	Phổ tu CL ( KCQ)

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	
	
	
	

	27/9 – 2/10/2010
	
	
	
	

	4/10 – 9/10/2010
	S + C
	Phổ tu CL ( CQ)
	S + C
	Phổ tu CL ( CQ)

	11/10 – 16/10/10
	
	
	
	

	18/10-23/10/2010
	
	
	
	

	25/10-30/10/2010
	
	
	
	

	01/11-6/11/2010
	
	
	
	

	8/11-13/11/2010
	S + C
	Phổ tu CL ( CQ)
	S + C
	Phổ tu CL ( CQ)

	15/11-20/11/2010
	S + C
	Phổ tu CL ( CQ)
	S + C
	Phổ tu CL ( CQ)

	22/11-27/11/2010
	S + C
	Phổ tu CL ( CQ)
	S + C
	Phổ tu CL ( CQ)

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Nguyễn Thanh Liêm

MSCB:    2136              
Lớp SP TDTT 2007 (S Trăng)

Môn: Chuyên sâu 6.      

MSMH: TC306

LớpKế toán TH 2009 Vinh Long.. 
Môn: Bóng chuyền 1,2.      
MSMH: TC005,006
Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	S + C
	Chuyên sâu 6 – S Trăng
	S + C
	Chuyên sâu 6 – S Trăng

	23/8 – 28/8/2010
	S + C
	Chuyên sâu 6 – S Trăng
	S + C
	Chuyên sâu 6 – S Trăng

	30/8 – 4/9/2010
	S + C
	Chuyên sâu 6 – S Trăng
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	
	
	
	

	27/9 – 2/10/2010
	
	
	
	

	4/10 – 9/10/2010
	S + C
	Bóng chuyền 1 – Vĩnh Long
	
	

	11/10 – 16/10/10
	S + C
	Bóng chuyền 1 – Vĩnh Long
	
	

	18/10-23/10/2010
	S + C
	Bóng chuyền 1 – Vĩnh Long
	
	

	25/10-30/10/2010
	S + C
	Bóng chuyền 2 – Vĩnh Long
	
	

	01/11-6/11/2010
	S + C
	Bóng chuyền 2 – Vĩnh Long
	
	

	8/11-13/11/2010
	S + C
	Bóng chuyền 2 – Vĩnh Long
	
	

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Lê Phương Hùng

MSCB:    2028              
Lớp Tài chính NH 09 GDTX BL
109
Môn  Bóng chuyền 1, 2
      
MSMH: TC005,006
Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	
	

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 1 – Bạc Liêu

	20/9 – 25/9/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 1 – Bạc Liêu

	27/9 – 2/10/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 1 – Bạc Liêu

	4/10 – 9/10/2010
	
	
	
	

	11/10 – 16/10/10
	
	
	
	

	18/10-23/10/2010
	
	
	
	

	25/10-30/10/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 2 – Bạc Liêu

	01/11-6/11/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 2 – Bạc Liêu

	8/11-13/11/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 2 – Bạc Liêu

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Châu Đức Thành

MSCB:    1621              
Lớp Tài chính NH 09 CĐCĐ S.Trăng
Môn  Bóng chuyền 1, 2
      
MSMH: TC005,006

Lớp Cử nhân AV 08 GDTX An Giang
Môn  Bóng chuyền 1, 2
      
MSMH: TC005,006

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 1 – Sóc Trăng

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 1 – Sóc Trăng

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 1 – Sóc Trăng

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 2 – Sóc Trăng

	13/9 – 18/9/2010
	S + C
	Bóng chuyền 2 – Sóc Trăng
	S + C
	Bóng chuyền 2 – Sóc Trăng

	20/9 – 25/9/2010
	
	
	
	

	27/9 – 2/10/2010
	
	
	
	

	4/10 – 9/10/2010
	
	
	
	

	11/10 – 16/10/10
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 1 – An Giang

	18/10-23/10/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 1 – An Giang

	25/10-30/10/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 1 – An Giang

	01/11-6/11/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 2 – An Giang

	8/11-13/11/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 2 – An Giang

	15/11-20/11/2010
	
	
	S + C
	Bóng chuyền 2 – An Giang

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Nguyễn Hữu Tri

MSCB:    2249              
Lớp Luật 2009 – ĐH Bạc Liêu
145sv 
Môn: Bóng chuyền 1,2 

MSMH: TC005,006
Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	
	

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	
	
	
	

	27/9 – 2/10/2010
	
	
	
	

	4/10 – 9/10/2010
	
	
	
	

	11/10 – 16/10/10
	S + C
	Bóng chuyền 1 - BL
	S + C
	Bóng chuyền 1 - BL

	18/10-23/10/2010
	S + C
	Bóng chuyền 1 - BL
	S + C
	Bóng chuyền 2 - BL

	25/10-30/10/2010
	S + C
	Bóng chuyền 2 - BL
	S + C
	Bóng chuyền 2 - BL

	01/11-6/11/2010
	
	
	
	

	8/11-13/11/2010
	
	
	
	

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                             Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Đào Vũ Nguyên

MSCB:    2340              
Lớp  Kế toán TH 2009 (Cần Thơ) 
Môn: Taekwondo 1, 2    131
MSMH: TC003,004

Lớp tách đôi: Điểm + Nguyên

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	
	

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)

	27/9 – 2/10/2010
	S + C
	Taekwondo 1 (CT)
	S + C
	Taekwondo 2 (CT)

	4/10 – 9/10/2010
	S + C
	Taekwondo 2 (CT)
	S + C
	Taekwondo 2 (CT)

	11/10 – 16/10/10
	
	
	
	

	18/10-23/10/2010
	
	
	
	

	25/10-30/10/2010
	
	
	
	

	01/11-6/11/2010
	
	
	
	

	8/11-13/11/2010
	
	
	
	

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                            Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 – 2011
· GVGD:   Đoàn Thu Ánh Điểm


MSCB:…1833         
Lớp  Kế toán TH 2009 (Cần Thơ) 
Môn: Bóng chuyền 1, 2    131
MSMH: TC003,004

Lớp tách đôi: Điểm + Nguyên

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	
	

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	S + C
	Bóng chuyền 1 (CT)
	S + C
	Bóng chuyền 1 (CT)

	27/9 – 2/10/2010
	S + C
	Bóng chuyền 1 (CT)
	S + C
	Bóng chuyền  2 (CT)

	4/10 – 9/10/2010
	S + C
	Bóng chuyền 2 (CT)
	S + C
	Bóng chuyền  2 (CT)

	11/10 – 16/10/10
	
	
	
	

	18/10-23/10/2010
	
	
	
	

	25/10-30/10/2010
	
	
	
	

	01/11-6/11/2010
	
	
	
	

	8/11-13/11/2010
	
	
	
	

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                            Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Phan Việt Thái


MSCB:…1159         
Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

	TUẦN LỄ
	BUỔI
	ĐẦU TUẦN
	BUỔI
	CUỐI TUẦN

	9/8 – 14/8/2010
	
	
	
	

	16/8 - 21/8/2010
	
	
	
	

	23/8 – 28/8/2010
	
	
	
	

	30/8 – 4/9/2010
	
	
	
	

	6/9 – 11/9/2010
	
	
	
	

	13/9 – 18/9/2010
	
	
	
	

	20/9 – 25/9/2010
	
	
	
	

	27/9 – 2/10/2010
	
	
	
	

	4/10 – 9/10/2010
	
	
	
	

	11/10 – 16/10/10
	
	
	
	

	18/10-23/10/2010
	
	
	
	

	25/10-30/10/2010
	
	
	
	

	01/11-6/11/2010
	
	
	
	

	8/11-13/11/2010
	
	
	
	

	15/11-20/11/2010
	
	
	
	

	22/11-27/11/2010
	
	
	
	

	29/11-4/12/2010
	
	
	
	

	06/12-11/12/2010
	
	
	
	

	13/12-18/12/2010
	
	
	
	

	20/12-25/12/2010
	
	
	
	


                                                                                                                   Phó Trưởng Bộ môn GDTC

                                                                                                                          Nguyễn Văn Hòa
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


                                                                                            Cần Thơ, ngày 09  tháng 07 năm 2010
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM 2010 - 2011
· GVGD:   Lê Bá Tường

MSCB:…1309     

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
Môn: ………………………..      
MSMH: …………

Lớp………………………………….. 
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